
UBND HUYỆN SÔNG MÃ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sông Mã, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn huyện Sông Mã 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÔNG MÃ 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng và điều kiện cơ sở tiêm chủng;  

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/6/2024 của UBND huyện 

Sông Mã Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Y tế huyện Sông Mã; 

Căn cứ Quyết định số 13.1/QĐ-TTYT ngày 13/01/2023 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Sông Mã về việc thành lập điểm tiêm chủng lưu động trên 

địa bàn huyện Sông Mã; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Sông Mã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn huyện Sông Mã 

gồm: 57 điểm. 

(có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Trạm y tế xã phải đảm bảo bố trí, sắp xếp điểm tiêm chủng chủng 

lưu động đảm bảo theo quy định tại Điều 9, Chương III Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

Khoa Dân số - Truyền thông - Chăm sóc sức khỏe sinh sản có trách nhiệm 

công khai điểm tiêm chủng lưu động trên trang thông tin điện tử của Trung tâm 

Y tế huyện theo quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Trưởng các khoa, trạm y tế 

xã và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 13.1/QĐ-TTYT ngày 13/01/2023 của 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Mã. 
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Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:    
- UBND huyện (B/c);  

- Ban Giám đốc; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đặng Huy Cường 
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Phụ lục 

Các điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn huyện Sông Mã 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày 25/10/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Sông Mã) 

 

I. Trạm Y tế xã Mường Sai: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Điạ điểm tại: bản Nong Phạ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Nà Un, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Co Đứa, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

II. Trạm Y tế xã Chiềng Khương: Gồm 01 điểm tiêm chủng lưu động 

 Địa điểm tại: Bản Phụ, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

III. Trạm Y tế xã Chiềng Cang: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Nà Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Pá Nó xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Hua Tát xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: Bản Thón xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

IV. Trạm Y tế xã Mường Hung: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Co Tra, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Nà Ngần, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

V. Trạm Y tế xã Chiềng Khoong: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Bó Chạy, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản C3, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Bướm Ỏ, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: bản Hán Ku, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

VI. Trạm Y tế xã Mường Cai: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Huổi Hưa, xã  mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Sài Khao, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Xia Kia, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

VII. Trạm Y tế xã Nà Nghịu: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động 
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 1. Địa điểm tại: bản Nong Lếch, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Nậm Ún, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Phiêng Pồng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: bản Bom Phung, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

VIII. Trạm Y tế xã Huổi Một: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Túp Phạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Phá Thóng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Cang Cói, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: bản Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

IX. Trạm Y tế xã Nậm Mằn: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Huổi Khoang, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Púng Khương, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Chả Huổi, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

X. Trạm Y tế xã Chiềng Sơ: Gồm 02 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Nà Luồng, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Ten Ư, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XI. Trạm Y tế xã Yên Hưng: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Pao Há, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: Bản Bang, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Tin Tiến, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XII. Trạm Y tế xã Đứa Mòn: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: bản Đứa Mòn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Huổi Lếch, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Phá Thóng, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: Bản Tỉa, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XIII. Trạm Y tế xã Mường Lầm: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: bản Lốm Hỏm, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Phèn Sàng, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: Bản Hịa, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XIV. Trạm Y tế xã Chiềng En: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động  
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 1. Địa điểm tại: bản Co Tòng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Lọng Sày, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Huổi Pàn, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XV. Trạm Y tế xã Pú Bẩu: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: bản Pha Hặp, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Hang Xía, xã pú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: Bản Hặp, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XVI. Trạm Y tế xã Bó Sinh: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động 

 1. Địa điểm tại: bản Huổi Tính, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Pá Ngay, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

  3. Địa điểm tại: bản Nà Niêng, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XVII. Trạm Y tế xã Nậm Ty: Gồm 04 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: Bản Mòn, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Pá Men, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Co Dâu, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 4. Địa điểm tại: bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

XVIII. Trạm Y tế xã Chiềng Phung: Gồm 03 điểm tiêm chủng lưu động  

 1. Địa điểm tại: Bản Chéo, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 2. Địa điểm tại: bản Sàng Lay, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

 3. Địa điểm tại: bản Ban Lạt, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 
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